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	TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
	

	BỘ MÔN: LỊCH SỬ 
KHỐI LỚP: 11
TUẦN: 2/HK1 (từ 13/9 đến 18/9/2021)
	

	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



BÀI 1: ẤN ĐỘ
A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX
Đọc sách giáo khoa mục 1 bài 2 trang 8, 9
2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857 - 1859)
Đọc sách giáo khoa mục 2 bài 2 trang 9, 10
3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc  (1885 - 1908)
Đọc sách giáo khoa mục 3 bài 2 trang 10-12
B. Kiến thức cần ghi nhớ: 
1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX
Giữa TK XIX, thực dân Anh đặt sự cai trị ở Ấn Độ
Kinh tế: thực dân Anh khai thác Ấn Độ một cách quy mô: vơ vét lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.
Chính trị - xã hội: TD Anh cai trị trực tiếp, thực hiện chính sách “chia để trị”,
Phong trào đấu tranh chống thực dân Anh bùng nổ.
2. Cuộc khởi nghỉa Xipay (1857 - 1859) (đọc SGK)
3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc  (1885 - 1908)
1885, Đảng Quốc đại được thành lập
Trong 20 năm đầu, phương pháp đấu tranh ôn hòa
Thực dân Anh tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Đảng Quốc Đại => Đảng phân hóa
Phái cấp tiến do Ti-lắc đứng đầu kiên quyết chống thực dân Anh
Năm 1908, công nhân Bombay bãi công => đỉnh cao nhất của phong trào dân tộc những năm đầu thế kỉ XX
 C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành những bài tập sau: 
Câu 1:  Nêu ý nghĩa phong trào đấu tranh trong những năm 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Gợi ý:
Ý nghĩa phong trào đấu tranh trong những năm 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ:
+ Tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ
+ Hoà chung vào trào lưu dân tộc, dân chủ của nhiều nước Châu Á trong những năm đầu thế kỷ XX.
+ Góp phần thức tỉnh các dân tộc tiến hành đấu tranh cách mạng

Câu 2:  Điền vào chỗ trống
- Tháng 7/1905, chính quyền Anh thi hành chính sách..(1)… . Ban hành đạo luật chia đôi xứ…(2)…: miền Đông theo đạo Hồi và miền Tây theo đạo Ấn. Điều đó làm bùng nổ lên phong trào đấu tranh chống thực dân Anh, đặc biệt ở Bom-bay và Can-cút-ta.
- Ngày 6/10/1905, đạo luật…(3)…  bắt đầu có hiệu lực, nhân dân coi đó là ngày quốc tang
- Tháng 6/1908, thực dân Anh bắt…(4)… và tuyên án ông 6 năm tù. Vụ án Ti-lắc thổi bùng lên một đợt đấu tranh mới. Hàng vạn công nhân …(5)….tiến hành tổng bãi công 6 ngày.


Gợi ý:
(1) chia để trị
(2) Ben-gan
(3) chia cắt Ben-gan
(4) Ti-lắc
(5) Bom-bay 

2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1: Đến giữa TK XIX, Ấn Độ là thuộc địa của Đế quốc nào?
A. Nga.						B. Anh.
C. Nhật.						D. Mĩ.

Câu 2: Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp nào?
A. Công nhân.					B. Nông dân.
C. Tư sản.						D. Địa chủ.
Câu 3:  Ý nào sau đây không đúng khi nói đến tình hình đất nước Ấn Độ từ đầu TK XVII ?
A. chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng
B. phong trào nông dân diễn ra mạnh mẽ.
C. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến.
D. Đất nước ổn định, phát triển.
Câu 4: Chủ trương, biện pháp của Đảng Quốc đại trong 20 năm đầu (1885 – 1905)?
A. Ôn hòa.					B. Cải cách.
C. Cực đoan.					D. Bạo lực.
Câu 5. Thực dân Anh thực hiện đạo luật Ben gan nhằm mục đích gì?
A. Phát triển kinh tế.				   B. Ổn định xã hội.
C. Khai thác tài nguyên.		             D. Chia rẽ đoàn kết dân tộc. 
Câu 6.  Trước đòi hỏi của tư sản Ấn Độ, thái độ của thực dân Anh như thế nào?
A. Đồng ý những đòi hỏi. 			B. Đồng ý nhưng có điều kiện.
C. Kìm hãm bằng mọi cách.			D. Thẳng tay đàn áp.
 Câu 7. Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 – 1908) là
A. phong trào dân chủ.				B. phong trào độc lập.
C. phong trào dân tộc.				D. phong trào dân sinh.
Câu 8. Vai trò của Đảng Quốc đại trong lịch sử Ấn Độ?
A. Nắm ngọn cờ lãnh đạo phong trào đấu tranh của Ấn Độ.
B. Xây dựng quân đội mạnh cho đất nước Ấn Độ.
C. Lãnh đạo cuộc cách mạng xanh ở Ấn Độ.
D. Đi đầu trong các cuộc cải cách ở Ấn Độ.
Câu 9. Âm mưu của Anh trong việc thực hiện chính sách “chia để trị” là
A. khoét sâu thêm mâu thuẫn về chủng tộc và tôn giáo ở Ấn Độ.
B. nắm quyền trực tiếp cai trị đến tận đơn vị cơ sở.
C. xóa bỏ nền văn hoắ truyền thống của Ấn Độ.
D. vơ vét tài nguyên thiên nhiên của Ấn Độ.
Câu 10. Hình thức cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ là
A. gián tiếp.						
B. trực tiếp.
C. giao toàn quyền cho người Ấn Độ.
D. kết hợp giữa nắm quyền cai trị và thông qua người Ấn Độ.

D. Nội dung chuẩn bị:
Đọc SGK bài 3 Trung Quốc 
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	D
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	B
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